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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.   

Câu 1: Nghề đúc đồng truyền thống ở Hà Nội, nổi tiếng với các sản phẩm đồ thờ cúng, 

gắn với làng nghề nào? 

A. Làng Ngũ Xã B. Làng Phùng Khoang 

C. Làng Đại Bái D. Làng Chuôn Ngọ 

Câu 2: Sản vật “lụa Hà Đông” nổi tiếng của Hà Nội được làm từ nguyên liệu chính 

nào? 

A. Sợi bông   B. Sợi tơ tằm 

C. Sợi đay   D. Sợi lanh 

Câu 3: Nghề làm quạt giấy truyền thống ở Hà Nội, từng nổi tiếng ở làng Chàng Sơn, 

hiện nay góp phần phát triển kinh tế bằng cách nào? 

A. Sản xuất hàng loạt bằng máy móc 

B. Kết hợp với du lịch và quà lưu niệm 

C. Sử dụng trong công nghiệp xây dựng 

D. Xuất khẩu sang nước ngoài 

Câu 4: Đâu không phải là tên một làng nghề truyền thống Việt Nam? 

A. Vạn Phúc       B. Sen          C. Đông Hồ           D. Thanh Hà 

Câu 5: Phong trào tương thân tương ái ở Hà Nội bắt nguồn từ truyền thống nào của dân 

tộc Việt Nam? 

A. Truyền thống hiếu học   B. Truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách 

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo  D. Truyền thống yêu nước 

Câu 6: Trong thời kỳ kháng chiến, người dân Hà Nội thể hiện tinh thần tương thân 

tương ái bằng cách nào? 

A. Đóng góp lương thực, sức người cho cách mạng B. Xây dựng các trường học lớn 

C. Phát triển các ngành nghề thủ công   D. Tổ chức các lễ hội văn hóa 

Câu 7: Phong trào tương thân tương ái của người dân Hà Nội chỉ xuất hiện trong thời 

hiện đại.   

A. Đúng     B. Sai 

Câu 8: Phong trào tương thân tương ái ở Hà Nội ngày nay có ý nghĩa gì đối với thế hệ 

trẻ? 

A. Khuyến khích tinh thần học tập 

B. Giáo dục lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng 

C. Phát triển kỹ năng công nghệ 

D. Thúc đẩy tinh thần cạnh tranh 

Câu 9: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự đáp nghĩa, biết ơn với công lao nuôi nấng, 

dạy dỗ của ông bà, cha mẹ? 

A. Hiếu thảo.  B. Yêu nước.   C. Dũng cảm. D. Trung thực. 

  



Câu 10: Phương án nào dưới đây không phải là truyền thống tốt đẹp quê hương? 

A. Yêu nước     B. Ích kỉ. 

C. Làm đồ thủ công mĩ nghệ.  D. Cần cù lao động. 

PHẦN II. TỰ LUẬN  (5,0 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu 3-5 câu câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về lòng nhân ái của 

con người Việt Nam. 
Câu 2: (3 điểm) Hãy kể một hoạt động, phong trào “Tương thân tương ái” tại địa 

phương mà em sinh sống. 

 
 

Chúc các con làm bài tốt! 
 


